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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU
TUẦN 8

Bài 1:

         Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

         Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm; đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc. 
          Sinh dỗ dành: “Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi”.

         Đứa con ngây thơ nói: “Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít”.
Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản nào, tác giả là ai?

Câu 2: Tìm một lời dẫn trực tiếp có trong đoạn văn trên. Lí giải vì sao em biết đó là lời dẫn trực tiếp?
Câu 3: Chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ.
Câu 2: 

-Lời dẫn trực tiếp có trong đoạn văn trên. 

+ Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.

+ Hoặc : Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.

-Em biết đó là lời dẫn trực tiếp vì: 
+ Nhắc lại nguyên văn lời nói của nhân vật. 
+ Trước lời dẫn có dấu (: ), lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
Câu 3: Chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp.
-Lưu ý cách chuyển:

+ Bỏ dấu ngoặc kép, thay dấu hai chấm bằng từ “Rằng” hoạc từ “là”

+ Có thể thay đổi 1 số từ ngữ, nhưng phải giữ nguyên nội dung.

+ Thay đổi đại từ xưng hô cho phù hợp.
· Sinh dỗ dành bé Đản đừng khóc nữa vì chàng về, mẹ chàng đã mất, lòng chàng rất buồn khổ.
Bài 2:
         Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
      ... Bấy giờ, nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn trối lại nói với nàng rằng: 

- Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm, miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ...
                                           ( Trích “Chuyện người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ)

Câu 1: Lời nói của mẹ Trương Sinh với Vũ Nương trước khi mất thể hiện điều gì? Câu 2: Qua đó em hiểu gì về phẩm chất của Vũ Nương?
Câu 2: Hãy thuật lại lời của mẹ Trương Sinh theo cách dẫn gián tiếp.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
Câu 1: Lời trăn trối của mẹ Trương Sinh với Vũ Nương lúc mất thể hiện:
- Bà ghi nhận công lao, tình cảm của Vũ Nương đối với gia đình bà.

- Bà cầu mong cho Vũ Nương được hạnh phúc.
Câu 2: Lời trăn trối của mẹ chồng đã nói lên Vũ Nương là người con dâu hiếu thảo.
Câu 3: Khi thuật lại lời nhân vật theo cách gián tiếp cần lưu ý:

- Bỏ dấu hai chấm, dấu gạch ngang đầu dòng.

- Đưa lời nói của nhân vật lên cùng với hàng với câu văn kể chuyện, chữ cái đầu tiên trong lời nói phải viết thường.

- Chú ý thay đổi đại từ xưng hô cho phù hợp.
* Gợi ý: Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, mẹ Trương Sinh  biết không sống được, nên trăn trối với Vũ Nương là ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Không phải bà không muốn đợi Trương Sinh về, mà không gắng ăn miếng cơm, miếng cháo đặng cùng vui sum họp…
Bài 3:
         Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
     […] Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở Bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.

      Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:

-Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
        Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất [..]

Câu 1: Đoạn trích trên nói về sự việc gì? Qua lời nói của Vũ Nương, em thấy Vũ Nương có vẻ đẹp gì?

Câu 2: Em nhận xét gì về kết thúc của tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” ( So với truyện cổ tích Vơ chàng Trương)? Từ kết thúc truyện này, em hiểu gì về ước mơ của tác giả.

Câu 3: Thuật lại lời của nhân vật Vũ Nương theo cách dẫn gián tiếp.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

Câu 1: 
- Đoạn trích trên nói về sự việc : Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương ở bến song Hoàng Giang, Vũ Nương xuất hiện và sau đó nói lời từ biệt…

- Qua lời nói Vũ Nương, em thấy Vũ Nương là người sống ơn nghĩa, thủy chung và người có tấm lòng nhân hậu.

Câu 2: Nhận xét về kết thúc truyện: 
- Kết thúc có hậu so với kết thúc của truyện cổ tích “Vợ chàng Trương”.
- Từ kết thúc truyện này em hiểu gì về ước mơ của tác giả: mong muốn có cuộc sống công bằng => thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc.
Câu 3: Thuật lại lời Vũ Nương theo cách gián tiếp
-Học sinh xem lại hướng dẫn ở bài tập số 2.
* Gợi ý: Trương Sinh vội gọi, Vũ Nương vẫn ở giữa dòng mà nói Trương Sinh là nàng cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ, sau đó nàng đa tạ Trương Sinh và nói rằng nàng chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Bài 4:
         Đọc phần trích sau đây và trả lời câu hỏi
         […] Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó vẻn vẹn có vài ba phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ. Và chủ nhân của chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.[..]
Câu 1: Đoạn văn thể hiện nội dung gì? Em học tập được ở Bác những đức tính tốt đẹp nào?

Câu 2: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn trích trên? Nêu tác dụng BPTT đó.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
Câu 1:

- Nội dung đoạn văn: Sự giản dị của Bác Hồ

- Em học tập được ở Bác nhiều đức tính tốt đẹp: thanh cao, giản dị, gần gũi…

Câu 1:

- Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn trích là biện pháp liệt kê: như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.”
- Tác dụng của biện pháp tu từ: Làm nổi bật bữa cơm dân dã, đạm bạc của Bác, qau đó làm nổi bật lối sống giản dị của Bác. 
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